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TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & KHẢO THÍ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 

CÁC LỚP CHÍNH QUY 
 (Tuần lễ từ 28/12/2020 đến 03/01/2021)  

 

NGÀY 

THI 
THỨ GIỜ 

THƯ 

KÝ 
LỚP Mã LHP MÔN THI 

PHÒNG 

THI 

CÁN BỘ 

COI THI 

28/12/2020 2 9h30 
Cô 
Diễm 

DIEN0218 010100073401 
Quản trị học đại 
cương 

C101 
4KHCB 

      Thầy  

D.Anh 
DIEN0218 010100073401 

Quản trị học đại 
cương 

C102 
4CNTP 

      
  

DIEN0118 010100073402 
Quản trị học đại 
cương 

C105 
3CNTT 

      
  

QLCN0120 010100073403 
Quản trị học đại 
cương 

C106 
3QLCN 

      
  

QLCN0120 010100073403 
Quản trị học đại 
cương 

C206 
3KTXD 

      
  

HTCN0120 010100073404 
Quản trị học đại 
cương 

C205 
2ĐTVT 

      
  

HTCN0120 010100073404 
Quản trị học đại 
cương 

C306 
2KTCK 

      
  

LOGISTICS0120 010100073405 
Quản trị học đại 
cương 

C305 
 1ĐBCL 

      
  

LOGISTICS0120 010100073405 
Quản trị học đại 
cương 

C405 
  

      
  

HTTT0118 010100091901 
Hệ quản trị CSDL 
MySQL 

C201 
  

      
  

HTTT0118 010100091901 
Hệ quản trị CSDL 
MySQL 

C202 
  

    13h30 Cô 

Diễm 
HTTT0120 010100057201 

Tin học đại 
cương 

C105 
4KHCB 

      Thầy  
D.Anh 

HTTT0120 010100057201 
Tin học đại 
cương 

C106 
4CNTP 

      
  

HTCN0119 010100072601 Quản lý sản xuất C101 
3CNTT 

      
  

HTCN0119 010100072601 Quản lý sản xuất C102 
3QLCN 

      
  

QLCN0119 010100072602 Quản lý sản xuất C103 
3KTXD 

      
  

QLCN0119 010100072602 Quản lý sản xuất C203 2ĐTVT(coi 

thi pm) 

      
  

QLCN0119 010100072602 Quản lý sản xuất C202 
2KTCK 
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LOGISTICS0119 010100072603 Quản lý sản xuất C301 
  1ĐBCL 

      
  

LOGISTICS0119 010100072603 Quản lý sản xuất C302 
  

      
  

ĐKTĐ0118 010100078401 
Hình hoạ và vẽ 
kỹ thuật điện 

E201(PM5) 
  

      
  

ĐKTĐ0118 010100078401 
Hình hoạ và vẽ 
kỹ thuật điện 

E202(PM6) 
  

    15h30 Cô 

Diễm 
ĐKTĐ0117 010100120201 

Thiết kế hệ thống 
điều khiển 

C105 
4KHCB 

      Thầy  
D.Anh 

CDT0118 010100120202 
Thiết kế hệ thống 
điều khiển 

C106 
4CNTP 

      
  

CDT0118 010100120202 
Thiết kế hệ thống 
điều khiển 

C206 
3CNTT 

      

  
CNXD0117 010100187901 

Đánh giá tác 
động môi trường 
- XD 

C101 

3QLCN 

      
  

CNXD0117 010100187901 
Đánh giá tác 
động môi trường 
- XD 

C102 
3KTXD 

      
  

KTPM0120 010100239401 
Ngôn ngữ lập 
trình 1 

C205 
2ĐTVT 

      
  

KTPM0120 010100239401 
Ngôn ngữ lập 
trình 1 

C305 
2KTCK 

      
  

KTPM0120 010100239401 
Ngôn ngữ lập 
trình 1 

C306 
  1ĐBCL 

      
  

KHMT0120 010100239402 
Ngôn ngữ lập 
trình 1 

C405 
  

      
  

KHMT0120 010100239402 
Ngôn ngữ lập 
trình 1 

C406 
  

      
  

KHDL0120 010100239403 
Ngôn ngữ lập 
trình 1 

C505 
  

29/12/2020 3 7h00 Cô 
Diễm 

CNTP0120 010100053301 
Pháp luật đại 
cương 

C105 
4KHCB 

      Thầy  

D.Anh 
CNTP0120 010100053301 

Pháp luật đại 
cương 

C106 
4CNTP 

      
  

CNTP0120 010100053301 
Pháp luật đại 
cương 

C205 
3CNTT 

      
  

HTCN0120 010100053303 
Pháp luật đại 
cương 

C206 
3QLCN 

      
  

HTCN0120 010100053303 
Pháp luật đại 
cương 

C305 
3KTXD 

      
  

HTCN0120 010100053303 
Pháp luật đại 
cương 

C306 
2ĐTVT 

      
  

LOGISTICS0120 010100053304 
Pháp luật đại 
cương 

C405 
2KTCK 

      
  

LOGISTICS0120 010100053304 
Pháp luật đại 
cương 

C406 
   1ĐBCL 

      
  

LOGISTICS0120 010100053304 
Pháp luật đại 
cương 

C505 
  

      
  

KHMT0120 010100239501 
Nhập môn khoa 
học máy tính 

C109 
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KHMT0120 010100239501 
Nhập môn khoa 
học máy tính 

C108 
  

    9h30 Cô 

Diễm 
KTPM0117 010100091302 Lập trình Web C101 1ĐTVT 

1KTCK 

      
  

KTPM0117 010100091302 Lập trình Web C102 
2CNTP 

      
  

CDT0117 010100143901 
Mạng truyền 
thông công 
nghiệp 

C201 
2QLCN 

      

  
CDT0117 010100143901 

Mạng truyền 
thông công 
nghiệp 

C202 1CNTT 

1ĐBCL 

      
  

CNSH0118 010100220701 Sinh học phân tử C105 
2KHCB 

    13h30 Cô 
Diễm 

QLCN0118 010100075801 
Tài chính doanh 
nghiệp 

C205 
2KHCB 

      Thầy  

D.Anh 
QLCN0118 010100075801 

Tài chính doanh 
nghiệp 

C206 
2CNTP 

      
  

DIEN0118 010100118001 
Kỹ thuật vật liệu 
điện 

C105 
2QLCN 

      
  

DIEN0218 010100118002 
Kỹ thuật vật liệu 
điện 

C101 
2ĐTVT 

      
  

DIEN0218 010100118002 
Kỹ thuật vật liệu 
điện 

C102 
2KTCK 

      
  

ĐKTĐ0118 010100118003 
Kỹ thuật vật liệu 
điện 

C106 1CNTT 
1ĐBCL 

    15h30 Cô 

Diễm 
KTPM0120 010100089701 

Nhập môn công 
nghệ phần mềm 

C105 
2KHCB 

      
  

KTPM0120 010100089701 
Nhập môn công 
nghệ phần mềm 

C106 
2CNTP 

      
  

KTPM0120 010100089701 
Nhập môn công 
nghệ phần mềm 

C205 
2CNTT 

      
  

KHDL0119 010100229501 Cấu trúc dữ liệu C206 1QLCN 
1ĐBCL 

30/12/2020 4 7h00 Thầy  

D.Anh 
CNTP0120 010100053601 

Anh văn căn bản 
1 

C101 
8KHCB 

      Cô 

Diễm 
CNTP0120 010100053601 

Anh văn căn bản 
1 

C102 
6CNTP 

      
  

QLCN0120 010100053602 
Anh văn căn bản 
1 

C103 
6CNTT 

      
  

QLCN0120 010100053602 
Anh văn căn bản 
1 

C201 
5QLCN 

      
  

HTCN0120 010100053603 
Anh văn căn bản 
1 

C105 
5KTXD 

      
  

HTCN0120 010100053603 
Anh văn căn bản 
1 

C106 
5KTCK 

      
  

LOGISTICS0120 010100053604 
Anh văn căn bản 
1 

C205 
4ĐTVT 

      
  

LOGISTICS0120 010100053604 
Anh văn căn bản 
1 

C206 
 1ĐBCL 

      
  

DIEN0120 010100053605 
Anh văn căn bản 
1 

C202 
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DIEN0120 010100053605 
Anh văn căn bản 
1 

C203 
  

      
  

CNSH0120 010100053606 
Anh văn căn bản 
1 

C301 
  

      
  

CNSH0120 010100053606 
Anh văn căn bản 
1 

C302 
  

      
  

HTTT0120 010100053607 
Anh văn căn bản 
1 

C303 
  

      
  

HTTT0120 010100053607 
Anh văn căn bản 
1 

C305 
  

      
  

KTPM0120 010100053608 
Anh văn căn bản 
1 

C306 
  

      
  

KTPM0120 010100053608 
Anh văn căn bản 
1 

C406 
  

      
  

KHMT0120 010100053609 
Anh văn căn bản 
1 

C403 
  

      
  

KHMT0120 010100053609 
Anh văn căn bản 
1 

C405 
  

      
  

KHDL0120 010100053610 
Anh văn căn bản 
1 

C401 
  

      
  

KHDL0120 010100053610 
Anh văn căn bản 
1 

C402 
  

    9h30 Thầy  

D.Anh 
CNTT0120 010100053611 

Anh văn căn bản 
1 

C105 
8KHCB 

      Cô 
Diễm 

CNTT0120 010100053611 
Anh văn căn bản 
1 

C106 
5CNTP 

      
  

ĐKTĐ0120 010100053612 
Anh văn căn bản 
1 

C205 
5CNTT 

      
  

ĐKTĐ0120 010100053612 
Anh văn căn bản 
1 

C206 
5QLCN 

      
  

CDT0120 010100053613 
Anh văn căn bản 
1 

C101 
5KTXD 

      
  

CDT0120 010100053613 
Anh văn căn bản 
1 

C102 
4KTCK 

      
  

CNXD0120 010100053614 
Anh văn căn bản 
1 

C103 
3ĐTVT 

      
  

CNXD0120 010100053614 
Anh văn căn bản 
1 

C203 
 1ĐBCL 

      
  

QLXD0120 010100053615 
Anh văn căn bản 
1 

C201 
  

      
  

QLXD0120 010100053615 
Anh văn căn bản 
1 

C202 
  

      
  

CNTT0120 010100053616 
Anh văn căn bản 
1 

C301 
  

      
  

CNTT0120 010100053616 
Anh văn căn bản 
1 

C302 
  

      
  

CNTT0120 010100053617 
Anh văn căn bản 
1 

C303 
  

      
  

CNTT0120 010100053617 
Anh văn căn bản 
1 

C403 
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CNTT0120 010100053618 
Anh văn căn bản 
1 

C305 
  

      
  

CNTT0120 010100053618 
Anh văn căn bản 
1 

C306 
  

      
  

DIEN0120 010100053620 
Anh văn căn bản 
1 

C405 
  

      
  

DIEN0120 010100053620 
Anh văn căn bản 
1 

C406 
  

    13h30 Thầy  

D.Anh 
HTTT0117 010100089601 Trí tuệ nhân tạo C105 

2CNTT 

      
  

ĐKTĐ0117 010100120301 Hệ thống nhúng C101 
2ĐTVT 

      
  

ĐKTĐ0117 010100120301 Hệ thống nhúng C102 
2KTCK 

    15h30 Thầy  
D.Anh 

DIEN0118 010100078601 
Cơ sở điều khiển 
tự động 

C101 1CNTT 
1ĐBCL 

      
  

DIEN0118 010100078601 
Cơ sở điều khiển 
tự động 

C102 
2ĐTVT 

      
  

DIEN0218 010100078602 
Cơ sở điều khiển 
tự động 

C103 
2KTCK 

31/12/2020 5 7h00 Thầy  

D.Anh 
ĐKTĐ0119 010100077801 Mạch điện C105 

2CNTT 

      
  

DIEN0119 010100077802 Mạch điện C106 
2ĐTVT 

      
  

DIEN0119 010100077802 Mạch điện C206 
2KTCK 

      
  

KTPM0117 010100139101 
Kiểm soát chất 
lượng phần mềm 

C205 
2CNTP 

      
  

KTPM0117 010100139101 
Kiểm soát chất 
lượng phần mềm 

C305 
2KHCB 

    9h30 Thầy  

D.Anh 
CDT0119 010100174201 Vẽ kỹ thuật C101 

4KHCB 

      Cô 

Diễm 
CDT0119 010100174201 Vẽ kỹ thuật C102 

3CNTP 

      
  

HTCN0119 010100174203 Vẽ kỹ thuật C103 
3CNTT 

      
  

HTCN0119 010100174203 Vẽ kỹ thuật C203 
3QLCN 

      
  

QLCN0119 010100174204 Vẽ kỹ thuật C105 
3KTXD 

      
  

QLCN0119 010100174204 Vẽ kỹ thuật C106 
2ĐTVT 

      
  

CNTP0219 010100174205 Vẽ kỹ thuật C201 
2KTCK 

      
  

CNTP0219 010100174205 Vẽ kỹ thuật C202 
  

      
  

CNTP0219 010100174206 Vẽ kỹ thuật C301 
  

      
  

CNTP0219 010100174206 Vẽ kỹ thuật C302 
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    13h30 Thầy  
D.Anh 

CDT0117 010100078801 Điện tử công suất C101 
4KHCB 

      Cô 

Diễm 
ĐKTĐ0118 010100078802 Điện tử công suất C102 

3CNTP 

      
  

DIEN0118 010100078803 Điện tử công suất C203 
3CNTT 

      
  

DIEN0118 010100078803 Điện tử công suất C103 
3QLCN 

      
  

DIEN0218 010100078804 Điện tử công suất C201 
3KTXD 

      
  

DIEN0218 010100078804 Điện tử công suất C202 
2ĐTVT 

      
  

KTPM0118 010100091201 Lập trình Java 1 C105 
2KTCK 

      
  

KTPM0118 010100091201 Lập trình Java 1 C106 
  

      
  

HTTT0118 010100091202 Lập trình Java 1 C205 
  

      
  

HTTT0118 010100091202 Lập trình Java 1 C206 
  

 

 

 

 

*  Ghi chú:  

  Sinh viên khi đi thi cần thực hiện các yêu cầu sau:  

1/Mang theo thẻ sinh viên, CMND hoặc bằng lái xe 

2/Sinh viên đến phòng thi trước 15 phút 

3/Sau khi mở đề thi, sinh viên vào trễ 15 phút không được dự thi 

4/Sinh viên xem lịch thi trên trang WEB: www.ctuet.edu.vn hoặc lịch thi dán trước phòng Đảm bảo chất 

lượng và Khảo thí 

* Trực thi trong giờ hành chính: 

      Trịnh Đình Sơn                               Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 2020                                            

                                                     P.TRƯỞNG PHÒNG                                                                                

                                  Đã ký    

  Trịnh Đình Sơn  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ctuet.edu.vn/

